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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG ) 
1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0908464668, huongvie@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý môi trường, môi trường và sức khỏe, giáo dục tuyền thông môi trường trong cộng đồng.
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Giáo dục và truyền thông môi trường (Education and Communication of Environment )
· Mã môn học: 212538
· Số tín chỉ: 2
· Môn học: Bắt buộc                      
· Các môn học tiên quyết: 
· Các môn học kế tiếp: Không
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Thực hành/Thí nghiệm: 30 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: Giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, từ đó có thái độ, trách nhiệm và có các ứng xử đúng đắn trước các vấn đề môi trường. Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng hiểu biết các phương pháp thu thập và truyền đạt thông tin;

· Kỹ năng: Nâng cao khả năng thu thập và truyền đạt thông tin của cá nhân và theo nhóm;
· Thái độ: Giúp SV hình thành tri thức, kỹ năng, phương pháp hành động để nâng cao năng lực trong việc lựa chọn, sử dụng một cách hợp lý, khôn ngoan các nguồn TNTT, cộng tác vào việc phòng ngừa và giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể nơi họ sinh sống và làm việc. Tăng tính chủ động, tự tin, có trách  nhiệm với bản thân và tập thể.

4. Tóm tắt nội dung môn học 
· Nội dung GDTTBVMT là việc cung cấp những thông tin về môi trường cùng những biện pháp bảo vệ môi trường cần được cung cấp theo những cách thức phù hợp với trình độ và khả năng nhận thức của từng nhóm đối tượng; nội dung GDBVMT cần là giáo dục trong môi trường và vì môi trường; GDBVMT là nhìn thấy rõ trách nhiệm và rèn luyện kỹ năng để bảo vệ môi trường. 

· GDTTBVMT không chỉ giúp sinh viên có thêm nhận thức, hiểu biết cần thiết để bảo vệ môi trường, mà còn phải biết vận dụng các nguyên lý, nguyên tắc vào ngay các vấn đề cụ thể, phải biết làm điều gì đó cho môi trường xung quanh, nghĩa là GDBVMT phải được tiến hành bằng cả phương thức lẫn hành động thực tiễn. 
Các nội dung hoạt động chủ yếu TTMT: 

1 - Tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông 

2 - Xây dựng nội dung truyền thông

3 - Lập kế hoạch truyền thông gồm (i) Soạn thảo chiến lược truyền thông; (ii) Xây dựng các chương trình mục tiêu cho những vấn đề môi trường đã xác định trong; và Thiết kế các chiến dịch và các sản phẩm truyền thông thích ứng 

4 - Triển khai thực hiện gồm: (i) Các chiến dịch/chương trình do các đội TNMT (hoặc do câu lạc bộ môi trường) tự thiết kế; (ii) Hỗ trợ các cơ quan ban ngành chức năng, các tổ chức xã hội thực hiện các chiến địch truyền thông môi trường theo kế hoạch của thành phố hay do thành phố chủ trương; và (iii) Cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng cho các tổ chức phi chính phủ triển khai các dự án/hoạt động (tài chính thức trợ) truyền thông môi trường tại địa bàn thành phố. 

5 – Quan sát, đánh giá các hành vi môi trường trong cộng đồng 

6 - Tổng kết đánh giá kết quả 
5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Lý thuyết

	Nội dung (Chương-mục)

	PHẦN 1  GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG

1.1. Khái quát về GDMT

1.1.1. Định nghĩa

1.1.2. Mục tiêu của Giáo dục môi trường

1.1.3. Nội dung cơ bản của GDMT

1.1.4. Phạm vi và đối tượng giáo dục môi trường:

1.2. Giáo dục môi trường trong trường học

1.2.1. Nguyên tắc thực hiện giáo dục môi trường trong trường học

1.2.2. Nội dung GDMT trong trường học

1.3. Nhiệm vụ trong giáo dục bảo vệ môi trường 

1.4. Những định hướng trong GDBVMT 

1.5. Phương pháp tiếp cận trong giáo dục bảo vệ môi trường

1.5.1. Mục tiêu và nhiệm vụ lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo. 

1.5.1.1. Mục tiêu
1.5.1.2. Kiến thức
1.5.1.3. Kỹ năng 
1.5.1.4. Thái độ
1.5.2. Nhiệm vụ 

1.5.2.1. Về kiến thức 
1.5.2.2. Về kỹ năng 
1.5.2.3. Về thái độ
1.5.3. Một số nội dung, biện pháp lồng ghép giáo dục môi trường vào các môn học trong chương trình đào tạo. 

1.5.3.1. Nội dung 

1.5.3.2. Tổ chức các phương pháp thực hiện trong chương trình đào tạo 

1.5.3.3. Biện pháp lồng ghép cụ thể trong chương trình đào tạo 
1.6. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC

1.6.1. Đối với trường học

1.6.1.1. Cơ sở thực tiễn của hoạt động truyền thông trong trường học

1.6.1.2. Xây dựng mô hình đội tình nguyện môi trường (TNMT) 

1.6.2. Đối với doanh nghiệp

1.6.2.1. Những vấn đề cơ bản khi thiết kế chương trình đào tạo

1.6.2.2. Một số khó khăn khi tiến hành GDTTMT tại các DN

1.6.3. Đối với cộng đồng

1.6.3.1 Những vấn đề cơ bản khi thực hiện giáo dục môi trường tại cộng đồng

1.6.3.2 Các nội dung giáo dục môi trường



	PHẦN 2 TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

2.1. KHÁI NIỆM

2.2. CẤU THÀNH TRONG TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

2.2.1. Nguồn thông tin 

2.2.2. Thông điệp và các yếu tố chứa đựng thông điệp

2.2.3. Kênh truyền thông

2.2.4. Người nhận

2.2.5. Phản hồi 

2.3. MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

2.4 . CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

2.4.1. Truyền thông cá nhân

2.4.1.1. Truyền thông qua tiếp xúc trực tiếp

2.4.1.2. Truyền thông qua điện thoại 

2.4.1.3. Truyền thông qua thư

2.4.2. Truyền thông tập thể

2.4.3. Truyền thông bằng phương tiện truyền thông đại chúng

2.4.3.1. Báo chí

2.4.3.2. Pano, áp phíc, tranh ảnh, poster

2.4.3.3. Tờ rơi, tờ bướm

2.4.3.4. Khẩu hiệu

2.4.3.5. Phim ảnh

2.4.3.6. Internet

2.4.4. Truyền thông qua biểu diễn lưu động, hội diễn, chiến dịch, lễ hội, các ngày kỷ niệm, ...

2.4.5. Công cụ pháp luật

2.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG:

 2.5.1. Thông tin một chiều

2.5.2. Sự nhiễu loạn thông tin

 2.6. Nguyên tắc trong truyền thông môi trường

2.5.1. Nguyên tắc tiếp cận

2.5.1.1. Nhận diện các vấn đề môi trường
2.5.1.2. Gây nhận thức
2.5.1.3. Củng cố nhận thức
2.5.1.4. Phát triển nhận thức
2.5.1.5. Duy trì nhận thức
2.6.2 Nguyên tắc chung về nhân sự

2.6.3. Nguyên tắc chung của truyền thông môi trường 

2.7. Các kỹ năng trong truyền thông môi trường

2.7.1. Kỹ năng lắng nghe

2.7.2. Tự khẳng định

2.7.3. Kỹ năng phản hồi

2.7.4. Kỹ năng làm việc theo nhóm 

2.7.4.1. Các yếu tố tạo thành nhóm

2.7.4.2. Phương pháp làm việc theo nhóm hiệu quả

2.7.4.3. Các bước cần làm để tổ chức buổi họp

2.7.4.4. Đánh giá lẫn nhau

2.8. CÁC YẾU TỐ CẦN QUAN TÂM KHI TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN

2.8.1
 Ai nói?

2.8.2. Nói cái gì?

2.8.3. Nói với ai?

2.8.4. Bằng cách nào?

2.8.5. Hiệu quả ra sao?

2.9. CÁC BƯỚC CHỦ YẾU ĐỂ TIẾN HÀNH QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG 

2.9.1. Giai đoạn 1. Xác định vấn đề

2.9.2. Giai đoạn 2. Lập kế hoạch

2.9.3. Giai đoạn 3. Tạo sản phẩm truyền thông

2.9.4. Giai đoạn 4. Hành động suy ngẫm lại và tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm

2.10. PHÂN BIỆT GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG

2.11.MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
2.11.1. Phát huy vai trò của thông tin đại chúng , đặc biệt là báo chí

2.11.2. Kết hợp phương thức hiện đại với truyền thống

2.11.3. Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý môi trường các cấp

2.11.4. Gắn truyền thông môi trường với các hoạt động phong trào


5.2. Thực hành đồ án môn học
	Nội dung thực hiện
	Thời lượng

	1. Thiết kế, xây dựng chương trình và các bài giảng giáo dục môi trường đối với một đối tượng cụ thể: học sinh mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh THCS, THPT, sinh viên, công đồng dân cư…
	30 tiết

	2. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về bảo vệ môi trường cho dân cư sống dọc theo kênh rạch tại TP.HCM
	30 tiết

	3.  Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về vấn đề xả thải rác đúng nơi quy định cho người dân các vùng ngoại thành.
	30 tiết

	4. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về việc  bảo vệ tài nguyên nước đối với cộng đồng dân cư tại TP.HCM
	30 tiết

	5. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về việc bảo vệ rừng phòng hộ tại Cần Giờ.
	30 tiết

	6. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về việc hạc chế việc sử dụng bao nilon nhằm bảo vệ môi trường tại các trung tâm thương mại, các chợ trên địa bàn TP.HCM.
	30 tiết

	7. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về việc sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật đối với bà con nông dân vùng canh tác nông nghiệp tại Củ Chi, Bình Chánh, TP.HCM.
	30 tiết

	8. Lập kế hoạch và xây dựng chương trình truyền thông môi trường về biến đổi khí hậu toàn cầu và những ảnh hưởng đối với người dân vùng hạ lưu sông Sài Gòn.
	30 tiết

	Tổng
	30 tiết/SV


6. Học liệu
6.1. Học liêu bắt buộc

· Giáo trình/nội dung bài giảng chính : Bài giảng Giáo dục và truyền thông Môi trường – Hoàng Thị Mỹ Hương , ĐHNL Tp.HCM 2010

6.2. Học liệu tham khảo 
1. Dự án ENDA Vietnam, Tài liệu tham khảo truyền thông môi trường, 2004, Tủ sách khoa Môi trường Tài nguyên, ĐH Nông Lâm. TP.HCM
2. Chương trình hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển về Tăng cương năng lực Quản lý Đất đai và Môi trường, Phương pháp và kỹ năng tuyền thông, tháng 05-2007.
3. Landsberger Joe, Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập (Nguyễn Thanh Hương dịch) 20/04/2008, http://www.studygs.net/vietnamese/ 
4. Ellis, J., & Thoreau M., Communication pluss: A spiral for success. Person Education New Zealand Ld., 2002, Tủ sách khoa CN Môi trường, ĐH Nông Lâm
5. Integrated Coastal Management in Vietnam Project, Training of Trainers (TOT) Workshop Facilitating ICM in Viet Nam, BCMTP, 2005, Tủ sách khoa Môi trường Tài nguyên, ĐH Nông Lâm TP.HCM.
6. Các báo và tạp chí thông dụng.
7. Hình thức tổ chức dạy học
Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành/ đồ án
	Tự học
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1. Tổng quan Giáo dục môi trường
	2
	
	
	
	4
	6

	Chương 2. Định hướng và phương pháp tiếp cận trong giáo dục môi trường
	2
	
	
	
	4
	6

	Chương 3. Một số ứng dụng giáo dục môi trường trong trường học
	2
	
	
	
	4
	6

	Chương 4. Cấu thành và các hình thức của truyền thông môi trường
	3
	
	
	10
	6
	19

	Chương 5. Các yếu tố tác động đến hiệu quả công tác truyền thông môi trường
	3
	
	
	10
	6
	19

	Chương 6. Một số kỹ năng cần có khi truyền thông môi trường
	3
	
	
	10
	6
	9

	Tổng
	15
	
	
	30
	30
	75


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
· Sinh viên được yêu cầu phải tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp(>80%). Trong trường hợp không tham dự được phải có thông báo (bằng e-mail, gọi điện thoại, giấy xin phép). Tuy nhiên, số giờ vắng mặt không vượt quá 20% tổng thời gian học.
· Sinh viên phải thực hiện đồ án môn học theo đúng yêu cầu, nội dung và thời hạn quy định.

· Sinh viên phải tham gia đầy đủ trong các buổi báo cáo thực hành, thực tập tại lớp.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
· Kiểm tra sự hiện diện thông qua thảo luận tại lớp và các bài tập trên lớp

· Đánh giá thái độ học tập thông qua sự tích cực đóng góp ý kiến trong các giờ thảo luận bằng các các ý kiến có tính sáng tạo, có sự đầu tư, chuẩn bị tốt.
· Đánh giá việc tự học qua đồ án môn học
· Đánh giá hoạt động nhóm qua các  bài tập nhóm
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: 

Bao gồm các phần sau:

	Nội dung
	Trọng số (%)

	Tham gia học tập trên lớp 
	10

	Đồ án/ bài tập thực hành môn học
	30

	Bài tập cá nhân 
	10

	Kiểm tra - đánh giá cuối kì
	50


9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

· Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, có sáng kiến trong việc giải quyết các câu hỏi được đặt ra trong từng buổi học.

· Đồ án môn học: có đầu tư thời gian cho việc tìm tài liệu tham khảo, báo cáo đạt yêu cầu và nội dung, nộp đúng thời hạn, trình bày báo cáo tốt trước lớp và giải đáp thắc mắc lưu loát, có sự chuẩn bị. Sinh viên phải tham gia đầy đủ và có đóng góp với các nhóm khác trong các buổi báo cáo.

· Đánh giá bài tập cá nhân, thảo luận nhóm: Tuỳ mức độ cần thiết, giảng viên cho bài tập cá nhân hoặc bài tập thảo luận nhóm đối với từng nội dung môn học. Sinh viên phải hoàn thành, nộp đúng thời hạn hoặc trả lời theo yêu cầu của giảng viên.

· Đánh giá thực hành: kỹ năng thao tác thành thạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề và viết báo cáo phù hợp với văn phong khoa học, nội dung cũng như yêu cầu môn học.

9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại
Theo sự sắp xếp của Bộ môn và phòng Đào tạo.
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